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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5 điểm)
Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp sản xuất giày, dép của nước ta?

A. Có thị trường tiêu thụ lớn.
B. Sản phẩm chưa đa dạng.

C. Yêu cầu trình độ rất cao.
D. Phân bố đồng đều cả nước.

Câu 2. Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây?

A. Đồng bằng duyên hải.
B. Các đồng bằng ven sông.

C. Ven các thành phố lớn.
D. Khu vực núi cao hiểm trở.

Câu 3. Nhà máy thuỷ điện có công suất lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Sơn La.
B. Hoà Bình.
C. Trị An.
D. Yaly.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư nước ta hiện nay?

A. Tỷ suất sinh cao, tỷ suất tử cao.
B. Dân số nước ta còn tăng nhanh.

C. Đang trong thời kì dân số vàng.
D. Nước ta có dân số đông, nhiều dân tộc.

Câu 5. Nhân tố có tính chất quyết định đến sự phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là

A. địa hình đa dạng.       B. đất feralit.          C. khí hậu nhiệt đới.     D. nguồn nước.

Câu 6. Chất lượng nguồn lao động của nước ta ngày càng được nâng cao chủ yếu là do

A. số lượng lao động trong các công ty liên doanh tăng lên.

B. phát triển mạnh ngành công nghiệp và dịch vụ nông thôn.

C. những thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.

D. mở thêm nhiều các trung tâm đào tạo và hướng nghiệp.

Câu 7. Nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm đô thị hóa nước ta?

A. Đô thị hóa diễn ra nhanh.
B. Phân bố đô thị không đều.
C. Trình độ đô thị hóa cao.
D. Dân thành thị chiếm tỉ lệ cao.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp sản xuất đồ uống của nước ta?

A. Có cơ cấu ngành khá đa dạng.
B. Ít phụ thuộc vào nguyên liệu.

C. Chưa hội nhập với thế giới.
D. Chưa đáp ứng được nhu cầu.

Câu 9. Sản phẩm nông nghiệp của nước ta chủ yếu có nguồn gốc

A. nhiệt đới.
B. ôn đới.
C. cận nhiệt.
D. hàn đới.

Câu 10. Mỏ than lớn nhất của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Lạng Sơn.
B. Lào Cai.
C. Thái Nguyên.
D. Quảng Ninh.
Câu 11. Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở

A. nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định.
B. cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lí.
C. tốc độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí.
D. tốc độ tăng trưởng cao và bảo vệ được môi trường.
Câu 12. Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

A. khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gió mùa.
B. địa hình chủ yếu là đồi núi.

C. thị trường thế giới nhiều biến động.
D. thiếu hụt nguồn lao động.

Câu 13. Dân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả nào sau đây?

A. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.                B. Nguồn lao động đông, tăng nhanh.
C. Gây sức ép đến kinh tế, xã hội, môi trường.   D. Đẩy nhanh quá trình hội nhập với thế giới.

Câu 14. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta không phải là

A. hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây lương thực.

B. phát triển các ngành tận dụng được lợi thế nguồn lao động dồi dào.

C. phát triển vùng kinh tế động lực, hình thành vùng kinh tế trọng điểm.

D. xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.
Câu 15. Ở vùng trung du và miền núi nước ta có thế mạnh phát triển hoạt động nông nghiệp nào sau đây?

A. Cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản.
B. Cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản.
C. Cây hàng năm và chăn nuôi gia súc lớn.
D. Cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.
II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:

Năm 2010 và năm 2021, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt lần lượt là 8,6 triệu ha và 8,1 triệu ha. Trong đó, lúa luôn chiếm trên 80% diện tích cây lương thực có hạt. Cả nước có 2 vùng trọng điểm chuyên canh cây lương thực là Đồng bằng sông Cửu Long và  Đồng bằng sông Hồng.

a) Lúa đóng vai trò thứ yếu trong diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt. 
b) Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực lớn thứ hai cả nước. 
c) Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao do trình độ thâm canh cao. 
d) Diện tích gieo trồng lúa ở  nước ta có xu hướng hướng giảm do chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mục đích sử dụng đất. 
Câu 2. Cho bảng số liệu:

Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1999 - 2021

	Năm
	1999
	2009
	2019
	2021

	Quy mô dân số (triệu người)
	76,5
	86,0
	96,5
	98,5

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,51
	1,06
	1,15
	0,94


(Nguồn: Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, 2009, 2019; Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, năm 2022)

a) Quy mô dân số nước ta giảm liên tục qua các năm. 

b) Tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất năm 2021. 

c) Tỉ lệ gia tăng dân số giảm, quy mô dân số tăng do dân số đông, số người trong độ tuổi sinh đẻ ít. 

d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1999 - 2021. 

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (1 điểm)
Câu 1. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng của nước ta đạt 2 955 806 tỉ đồng, tổng GDP đạt 7 592 323 tỉ đồng. Cho biết giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu GDP của nước ta? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
Câu 2. Sản lượng điện nước ta từ 157 949 triệu kWh năm 2015 lên 258 790,9 triệu kWh năm 2022. Hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của nước ta năm 2022 so với năm 2015 (coi năm 2015 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
Câu 3. Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp của nước ta năm 2010 và 2021

 (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
	Năm
	2010
	2021

	Giá trị sản xuất
	3045,6
	13026,8


(Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2021, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết giá trị sản xuất ngành công nghiệp của nước ta năm 2021 tăng bao nhiêu nghìn tỉ đồng so với năm 2010 ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn tỉ đồng).
Câu 4. Năm 2021, quy mô dân số nước ta là 98,5 triệu người; tỉ lệ dân thành thị nước ta là 37,1% (niên giám thống kê năm 2022). Vậy số dân thành thị nước ta năm 2021 là bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của triệu người)
Phần IV: Tự luận (2 điểm)

Cho bảng số liệu: Bảng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta năm 2010 và năm 2021 (Đơn vị: %)

	                            Năm
Ngành
	2010
	2021

	Nông nghiệp
	77,1
	70,7

	Lâm nghiệp
	2,6
	3,0

	Thủy sản
	20,3
	26,3

	Toàn ngành
	100
	100


1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta năm 2010 và năm 2021.
2. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta.
HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
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